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[bookmark: _GoBack]Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng.
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm (2,0 điểm) 
Câu 1. Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là
	A. Vạn Thắng Vương.		B. Bắc Bình Vương.
	C. Bình Định Vương.		D. Bố Cái Đại Vương.
Câu 2. Ai là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?
A. Ngô Quyền.	B. Đinh Công Trứ.	C. Đinh Bộ Lĩnh.		D. Lê Hoàn.
Câu 3. Vua Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La (Hà Nội ngày nay) vào năm
	A. 1009.		B. 1010.	
	C. 1042.		D. 1054.
Câu 4. Lý Thường Kiệt đã xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt ở dòng sông nào?
	A. Sông Hồng.		B. Sông Cầu.
	C. Sông Mã.		D. Sông Thương.
2. Tự luận (4,0 điểm) 
Câu 5. (2,0 điểm)
	Nêu những thành tựu tiêu biểu về giáo dục thời Lý. 
Câu 6. (2,0 điểm)
	Trong cuộc kháng chiến chống Tống giai đoạn thứ hai (năm 1077), Lý Thường Kiệt đã tích cực chuẩn bị kháng chiến như thế nào?
II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm (1,0 điểm) 
Câu 1. Năm 2020, Liên minh châu Âu có số quốc gia thành viên là
	A. 20.	B. 27.	C. 25.	D. 28.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?
	A. Là một bộ phận của lục địa Á - Âu.
	B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng xích đạo.
    C. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.
    D. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.
2. Phần tự luận (3,0 điểm) 
Câu 3. (1,5 điểm)
Hãy trình bày đặc điểm địa hình của châu Á.
Câu 4. (1,5 điểm)  Dựa vào bảng số liệu:  
GDP CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ LỚN TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2020
	Chỉ số
	EU
	Hoa Kỳ
	Nhật Bản
	Trung Quốc
	Thế giới

	GDP (tỉ USD)
	15276
	20937
	4975
	14723
	84705,4


                                               Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB thống kê 2020
       a)  Dựa vào bảng số liệu, em hãy so sánh GDP của EU với các trung tâm kinh tế lớn khác trên thế giới.
       b) Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu.
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I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	D
	B
	B


2. Tự luận (4,0 điểm) 
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 5. Nêu những thành tựu tiêu biểu về giáo dục thời Lý. 
	2,0

	
	- Nhà Lý đã chú ý đến việc học tập, thi cử để tuyển chọn những người tài bổ sung vào bộ máy chính quyền.
	0,5

	
	- Năm 1070, nhà Lý cho dựng Văn Miếu.
	0,5

	
	- Năm 1075, cho mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.
	0,5

	
	- Năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập, là nơi học tập của con em quý tộc, …
	0,5

	 Câu 6. Trong cuộc kháng chiến chống Tống giai đoạn thứ hai (năm 1077), Lý Thường Kiệt đã tích cực chuẩn bị kháng chiến như thế nào?
	2,0

	
	- Hạ lệnh cho các tù trưởng dân tộc ít người ở gần biên giới bố trí quân đánh chặn để kiềm chế tiêu hao sinh lực địch khi chúng vừa tiến sang.
	0,75

	
	- Bố trí lực lượng thủy binh ở vùng Đông Bắc để chặn thủy binh địch …
	0,75

	
	- Xây dựng phòng tuyến kiên cố bên bờ Nam sông Như Nguyệt và bố trí bộ binh đóng giữ.
	0,5


II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm (1,0 điểm)       Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2

	Đáp án
	B
	D


2. Phần tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 3
	1,5

	
	  Đặc điểm của châu Á:
 - Đặc điểm địa hình châu Á rất đa dạng, gồm: núi và sơn nguyên cao, đồ sộ; cao nguyên và đồng bằng rộng lớn. Bề mặt địa hình bị chia cắt mạnh.
  - Địa hình chia thành các khu vực:
  + Ở Trung tâm là các vùng núi cao, đồ sộ và hiểm trở nhất thế giới.
  + Phía bắc là các đồng bằng và các cao nguyên thấp, bằng phẳng. 
  + Phía đông thấp dần về phía biển, gồm các núi, cao nguyên và đồng bằng ven biển. 
  + Phía nam và tây nam gồm các dãy núi trẻ, các sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ.
	
0,5


0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 4
	1,5

	
	1.  So sánh GDP của EU với các trung tâm kinh tế lớn khác trên thế giới:
  - GDP của EU lớn hơn so với Trung Quốc (dẫn chứng) và Nhật Bản (dẫn chứng)
  - GDP của EU thấp hơn so với Hoa Kỳ (dẫn chứng) và thế giới (dẫn chứng)
 b) Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu là: gạo, cà phê, cao su, rau quả, hạt tiêu, chè,…
             (Lưu ý: Nếu HS kể được 3 mặt hàng trở lên thì cho điểm tối đa.)
	 
0,5
0,5

0,5
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